ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

MÔN: TIẾNG VIỆT- 1
Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề này gồm câu 6, 1 trang)

Khoanh vào đáp án em chọn.

Câu 1 (1 điểm)

a) Chủ ngữ trong câu: “ Cụ già tóc bạc ngước lên, nghiêng đầu nghe.” là:

A. Cụ già

B. Cụ già tóc bạc

C. Cụ già tóc bạc ngước lên

b) Câu nào là câu ghép:

A. Khi hè về, những chùm hoa phượng nở đỏ rực cả sân trường.

B. Dưới sân, rơm và thóc vàng giòn.

C. Thu sang, từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá.

Câu 2 (1 điểm):

a) Các từ được gạch chân trong 2 câu sau là : 

Sẩy vai xuống cánh  / Vai mẹ gầy, nhấp nhô làm gối.

A. Từ đồng âm

B. Từ nhiều nghĩa

C. Từ đồng nghĩa

b) Dấu phẩy trong câu sau có tác dụng gì?

Khi cây mẹ bận đơm hoa, kết quả thì các cây con cứ lớn nhanh hơn hớn.

A. Dấu phẩy ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ.

B. Dấu phẩy ngăn cách bộ phận trạng ngữ với bộ phận chính của câu.

C. Dấu phẩy ngăn cách các vế trong câu ghép.

Câu 3 (1 điểm) Đặt câu với từ “ ban” là từ đồng âm.

Câu 4 (1 điểm) Tìm các tính từ trong khổ thơ sau:

Thời gian chạy qua tóc mẹ

Một màu trắng đến nôn nao

Lưng mẹ cứ còng dần xuống

Cho con ngày một thêm cao.

(Trương Nam Hương)

Câu 5 (1 điểm) Em có suy nghĩ gì về hình ảnh người mẹ trong khổ thơ trên?

Câu 6 (5 điểm) Em hãy tả lại một người bạn thân của em.

HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN : TIẾNG VIỆT- 1
(Hướng dẫn này gồm 1 trang)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1 điểm)
	a)                               B
	0,5

	
	b)                               C
	0,5

	2 

(1 điểm)
	a)                               B
	0,5

	
	b)                               A
	0,5

	3

(1 điểm)
	VD: - Hoa ban nở trắng rừng.

        - Đức Cha ban phước cho con.
	1

	4

(1 điểm)
	Các tính từ là: nôn nao, còng, cao
	1

	5

(1 điểm)
	-Học sinh viết được đoạn văn thể hiện người mẹ vất vả nuôi em khôn lớn, thời gian trôi qua, tóc mẹ thêm bạc, lưng mẹ thêm còng để em mỗi ngày thêm trưởng thành.
	1

(Tùy mức độ cho điểm)

	6

(5 điểm)
	- Học sinh viết được bài văn đúng yêu cầu: tả một người bạn thân của em, có 3 phần rõ ràng. Bài tả được hình dáng, tính tình của người bạn; bài viết có cảm xúc, nêu được kỉ niệm đẹp về tình bạn.

- Tùy theo mức độ cho điểm: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5.
	1


ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

MÔN: TIẾNG VIỆT- 2
Thời gian làm bài 60 phút

( Đề này gồm  6 câu, 1 trang)

1. Phần luyện từ và câu : ( 5 điểm )

Câu 1: ( 1 điểm) .

a,Nhóm từ nào sau đây có một từ không đồng nghĩa với các từ còn lại: 

A. má,u, bầm, thầy.

B. Phát minh, phát kiến, sáng tạo, sáng chế.

C. Sao chép, cóp pi, sáng tác, chép lại, phô tô.

b, Từ nào đồng nghĩa với từ cần cù?

      A.gan dạ.                        B.dũng cảm                               C.siêng năng

Câu 2:( 1 điểm ) 

a, Trường hợp nào sau đây là tính từ ?

A. hoa hồng                         B. đi đứng               C. hiền lành            D. học tập

b, Từ  “hoà bình” có nghĩa là: 

A. Trạng thái bình thản.

B. Trạng thái không có chiến tranh.

C. Trạng thái hiền hoà, yên ả

Câu 3: ( 1 điểm)  Điền thêm một vế câu để được một câu ghép 

a, Vì trời mưa to…………………………………………………

b, Mùa xuân đã về,………………………………………………

Câu 4: ( 1 điểm) Tìm và ghi lại các từ ghép trong các từ sau:

     lao xao, hoa lan, non nớt, mưa phùn, đồng ruộng , lim dim, mặt mũi, cây cối, hối hả,. 

Câu 5: ( 1 điểm ) Trong bài thơ “ Cửa sông” nhà thơ Quang Huy có viết: 

“ Dù giáp mặt cùng biển rộng,

Cửa sông chẳng đứt cội nguồn,

Lá xanh mỗi lần trôi xuống

Bỗng….nhớ một vùng nú non.”

Em hãy viết một đoạn văn ngắn ( khoảng 5-7 câu) nêu cảm nhận của em về hình ảnh nhân hóa được tác giả sử dụng trong khổ thơ trên và ý nghĩa của những hình ảnh đó.

2. Tập làm văn ( 5 điểm )

Câu 6: Em hãy miêu tả người mà em yêu thích.

____________ HẾT________

                                                HƯỚNG DẪN CHẤM 

                                                     MÔN TIẾNG VIỆT- 2
( Hướng dẫn chấm gồm 2 trang)
	Cấu  
	Đáp án
	Điểm 

	Câu1

( 1 điểm )
	a. ý C

b. Ý C
	0.5 điểm 

                  0,5 điểm 

	Câu 2

( 1 điểm )
	a. ý C

b. Ý B
	0.5 điểm 

                  0,5 điểm 

	3. 

( 1 điểm )
	a. Học sinh điền đúng 

b.Học sinh điền đúng
	0.5 điểm 

0.5 điểm 

	Câu 4. 

( 1 điểm )
	Từ ghép: hoa lan, mưa phùn, đồng ruộng, mặt mũi, cây cối. 


	Học sinh tìm được 1 từ được 0,2 điểm .

	Câu 5

1 điêm 


	Học sinh viết được thành một đoạn văn ngắn khoảng 5- 7 câu và nêu được hình ảnh nhân hóa: 

Nếu học sinh không viết thành đoạn  văn mà gạch thành các ý thì không chấm điểm. 
	1 điểm

	Câu 6

5 điểm 
	Tùy theo mức độ sai sót về ý, diễn đạt và chữ viết giáo viên có thể cho các mực điểm theo gợi ý sau: 

Điểm 4,5- 5: Thực hiện tốt các yêu cầu ( thể loại, nội dung, hình thức). Bài làm có ấn tượng, chọn được các netsrieeng, cử chỉ, điệu bộ đặc sắc của người được tả để tả. Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc lời văn có cảm xúc. Các lỗi chung( ngữ pháp, từ ngữ, chính tả) khôngđáng kể .

Điểm 3,5- 4: Thực hiện đúng các yêu cầu. Diễn đạt dễ hiểu. Các lỗi chung không quá 3- 4 lỗi.

Điểm 2,5- 3 Các yêu cầu được thực hiện ở mức trung bình, nội dung còn đơn điệu, chỉ được các nét chung về hình dáng và tính tình.




	


ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

MÔN: TIẾNG VIỆT- 3
Thời gian làm bài: 60 phút.

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng các câu 1,2

Câu 1(1điểm)a.Hai từ  được gạch chân trong câu thành ngữ : «  Thắt lưng buộc bụng » là từ :

A.Đồng nghĩa                         B.Trái nghĩa                     C.Nhiều nghĩa.

b.Câu «  Tôi yêu lắm những buổi trưa mùa hè ! » thuộc kiểu câu gì ?

A.Câu kể

B.Câu khiến

C.Câu cảm

Câu 2 ( 1điểm).a. Dấu phẩy trong câu sau có tác dụng gì ?

Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mọi người đều có và chẳng bao giờ ta có thể bay được.

A.Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ.

B.Ngăn cách các vế câu.

C.Ngăn cách các từ cùng làm vị ngữ.

b.Có thể thay dấu phẩy thứ nhất trong câu sau bằng dấu câu nào ?

Hoa mặt trời có nhiều loại, loại cánh đơn màu đỏ cờ, cánh sen,loại cánh kép màu hồng và còn có màu đỏ rực như tiết.

A.Dấu chấm

B.Dấu chấm phẩy

C.Dấu hai chấm.

Câu 3 (1điểm).

Xác định từ loại của từ được gạch chân trong câu văn sau :

Trên cánh đồng mùa thu hoạch, bác nông dân đang thu lượm từng lượm lúa.

(1) (2)

Câu 4 (1điểm). Cho câu văn : Thoáng cái, dưới bóng râm của rừng già, thảo quả lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn, xòe lá, lấn chiếm không gian.

a. Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của câu văn trên.

b. Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép ?

Câu 5 (1điểm). Dựa theo ý khổ thơ sau . Viết một đoạn văn miêu tả màu sắc đẹp của những sự vật mà em yêu thích.Trong đoạn văn, chú ý sử dụng những từ đồng nghĩa.

   Em yêu màu vàng :

Lúa đồng chín rộ,

Hoa cúc mùa thu,

Nắng trời rực rỡ.

Câu 6( 5điểm). Học sinh chỉ chọn làm một trong hai đề sau :

          Đề 2 : Tả một cảnh đẹp trên quê hương em hay một cảnh đẹp mà em đã có dịp tới thăm.

-----------------------------------Hết---------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: TIẾNG VIỆT-3
 (Hướng dẫn chấm gồm .... trang)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1điểm)
	a.(0,5 điểm).A.Từ đồng nghĩa
	0,5điểm

	
	b.(0,5điểm).C. Câu cảm
	0,5điểm

	2

( 1điểm)
	a.(0,5điểm).B.Ngăn cách các vế câu.


	0,5 điểm

	
	b (0,5điểm).C. Dấu hai chấm.
	0,5 điểm

	3

(1điểm)
	Xác định đúng mỗi từ : 0,5 điểm.

Đáp án : lượm(1) là động từ, lượm (2) là danh từ
	0,5 điểm/ từ

	4

(1điểm)
	TN : Thoáng cái, dưới bóng râm của rừng già
	0,25 điểm

(0,1điểm/1TN)



	
	CN : thảo quả


	0,25 điểm

	
	VN : lan tỏa nơi tầng rừng thấp, vươn ngọn, xòe lá, lấn chiếm không gian.
	0,25 điểm

	
	Câu văn trên là câu đơn
	0,25 điểm

	5

(1điểm)
	 Viết đoạn văn khoảng 5-7 câu .Nêu và tả được các sự vật mà em yêu thích như : Hoa cúc, nắng trời, đồng lúa chín, khế, cam, xoài... dùng các từ đồng nghĩa chỉ màu vàng để miêu tả các sự vật đó....
	0,75 điểm

	
	Câu văn giàu hình ảnh, cảm xúc, có sử dụng các biện pháp nghệ thuật : so sánh, nhân hóa trong khi viết.
	0,25 điểm

	6

(5điểm).
	
	

	Đề 1 
	Mở bài :Giới thiệu người bạn thân của em một cách ngắn gọn, rõ ràng.
	0,5 điểm

	
	Thân bài : 
	4 điểm

	
	Tả ngoại hình của người bạn đó : Lựa chọn các đặc điểm tiêu biểu về ngoại hình như : vóc dáng, khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, hành mi, đôi môi... để tả.
	2điểm

	
	Tả tính tình, hoạt động của người bạn đó :Lựa chọn các từ ngữ tả tính tình, hoạt động của bạn thông qua lời nói, cử chỉ, hành động, thói quen, cách cư xử với mọi người và với mình... thể hiện ở một số hoạt động như khi trò chuyện, lúc học bài, khi vui chơi khi tham gia các hoạt động ở trường như sinh hoạt tập thể, sinh hoạt đội saovv... hay ở một số hoạt động khác.
	2 điểm

	
	Kết bài : Cảm nghĩ của em về người bạn đó.
	0,5 điểm


ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

MÔN: TIẾNG VIỆT- 4
Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề này gồm 6 câu, 1 trang)

Câu 1: (1 điểm) Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “tuyệt vời” ?

A. đẹp đẽ

B. tuyệt trần

C. kì lạ

Câu 2: (1 điểm) Dấu hai chấm trong câu văn sau có tác dụng gì?


“Kĩ thuật tranh làng Hồ đã đạt tới sự trang trí tinh tế: những bộ tranh tố nữ áo màu, quần hoa chanh, nền đen lĩnh của thứ màu đen rất Việt Nam.”


A. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước. 


B. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật.


C. Báo hiệu đằng sau nó là bộ phận liệt kê.

Câu 3: (1 điểm) Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:

“Theo ngọc phả, trước khi dời đô về Phong Khê, An Dương Vương đã dựng mốc đá đó, thề với các vua Hùng giữ vững giang sơn.”

Câu 4: (1 điểm) Đặt một câu có từ “lưng” mang nghĩa chuyển.

Câu 5: (1 điểm) Hãy viết một đoạn văn ngắn (5 đến 7 câu) kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn, trong đó có sử dụng câu ghép.

Câu 6: (5 điểm) Hãy viết một bài văn miêu tả một người thân yêu nhất của em.

-------------------Hết-------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: TIẾNG VIỆT- 4
(Hướng dẫn chấm gồm 1 trang)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1 điểm)
	B
	1 điểm

	2

(1 điểm)
	A
	1 điểm

	3

(1 điểm)
	Theo ngọc phả, trước khi dời đô về Phong Khê, An Dương
        TN                                TN                                  CN

 Vương / đã dựng mốc đá đó, thề với các vua Hùng giữ vững
                            VN                              VN

 giang sơn.   


	1 điểm

	4

(1 điểm)
	- Đặt được một câu có từ “lưng” mang nghĩa chuyển.
	0,5 điểm

	
	Thể hiện đúng quy cách viết câu: Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm câu.
	0,5 điểm

	5

(1 điểm)
	- Viết được một đoạn văn kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn 
	0,5 điểm

	
	Có sử dụng câu ghép
	0,5 điểm

	6

(5 điểm)
	Yêu cầu:

+ Viết đúng kiểu bài, đúng đối tượng

+ Bố cục ba phần rõ ràng

+ Sử dụng Từ ngữ, hình ảnh, một số biện pháp tu từ

+ Trình bày sạch sẽ, khoa học, đúng chính tả.
	

	
	- Mở bài: Giới thiệu được người thân yêu nhất
	1 điểm

	
	- Thân bài: 

         + Tả hình dáng: chiều cao, cân nặng, ngoại hình, cách ăn mặc…

          + Tả tính cách hoặc việc làm của người đó.
	3 điểm

	
	- Kết bài: Tình cảm của em đối với người thân.
	1 điểm


-------------------Hết-------------------

	ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

MÔN: TIẾNG VIỆT - 5
 Thời gian làm bài: 60 phút


Câu 1 (1 điểm)- Tiếng “đi” nào được dùng theo nghĩa gốc?
   
A. vừa đi vừa chạy                   

B. đi ô tô                  

C. đi nghỉ mát            

D. đi con mã

Câu 2 (1 điểm)- Trong câu: “Một cô giáo đã giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa phức tạp của việc cho và nhận.” có các quan hệ từ là:

A. đã, của                          

B. một, của, và                            

C. của, và

D. đã, của

Câu 3 (1 điểm)- Câu sau thuộc kiểu câu kể nào?

Cô làm cho tôi trở thành người có trách nhiệm.

Câu 4 (1 điểm)- Cho câu văn: “Tr­a, n­íc biÓn xanh l¬ vµ khi chiÒu tµ, biÓn ®æi sang mµu xanh lôc.”          
a) Xác định trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ của câu văn sau:

b) Câu trên là câu đơn hay câu ghép.

Câu 5 (1 điểm)- §äc ®o¹n th¬ sau, em thÊy ®­îc nh÷ng ý nghÜ vµ t×nh c¶m cña nhµ th¬ ®èi víi quª h­¬ng nh­ thÕ nµo? Hãy viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu để nói về điều đó.

Quª h­¬ng lµ c¸nh diÒu biÕc

Tuæi th¬ con th¶ trªn ®ång

Quª h­¬ng lµ con ®ß nhá

£m ®Òm khua n­íc ven s«ng

                                                           (TrÝch Quª h­¬ng - §ç Trung Qu©n)

Câu 6 (5 điểm)- Tập làm văn

Đề bài: Cây cối đem lại nhiều lợi ích lớn lao cho cuộc sống của con người. Cây thì lấy gỗ, cho bóng mát; cây thì dâng cho đời bao hoa thơm, trái ngọt,… Em hãy tả lại một loại cây mà em thích.
HƯỚNG DẪN CHẤM -5
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 5

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1 điểm)
	A
	

	2

(1 điểm)
	C
	

	3

(1 điểm)
	Câu trên thuộc kiểu câu kể Ai thế nào?
	

	4

(1 điểm)
	a) Tìm đúng mỗi thành phần được 0,1 điểm.

 Tr­a,/ n­íc biÓn/ xanh l¬ vµ khi chiÒu tµ, /biÓn / ®æi sang mµu xanh lôc.

 TN1       CN1        VN1            TN2            CN2                VN2
	0,6 điểm

	
	b) Câu trên là câu ghép.
	0,4 điểm

	5

(1 điểm)
	Gợi ý: Đọc đoạn thơ, ta thấy tác giả đã nghĩ về quê hương thông qua những hình ảnh rất cụ thể. Đây là một “cánh diều biếc” thả trên cánh đồng đã từng in đậm dấu ấn của tuổi thơ đẹp đẽ, thú vị trên quê hương. Kia là “Con đò nhỏ” khua nước trên dòng sông quê hương với âm thanh nhẹ nhàng mà lắng đọng. Có thể nói, những sự vật đơn sơ, giản dị trên quê hương luôn có sự gắn bó bằng tình cảm con người và đã trở thành những kỷ niệm không thể nào quên. Nghĩ về quê hương như vậy ta càng thấy tình cảm của nhà thơ đối với quê hương thật đẹp đẽ và sâu sắc.

- HS nêu được ý cơ bản trên thông qua từ ngữ cụ thể, diễn đạt mạch lạc, có cảm xúc cho điểm tối đa 1 điểm.

- Tuỳ theo mức độ có thể cho ở mức thấp hơn 0,75; 0,5; 0,25 điểm.
	

	6

(5 điểm)
	a) Mở bài: Giới thiệu cây ăn quả hoặc cây bóng mát,… em định tả.

- Nêu thời điểm em quan sát cây ăn quả hoặc cây bóng mát,…
	1 điểm

	
	b) Thân bài: 

- Tả bao quát toàn bộ cây cây ăn quả hoặc cây bóng mát,...
	1 điểm

	
	- Tả từng bộ phận của cây hoặc sự thay đổi của cây theo thời gian Chú ý thể hiện kết quả em quan sát được nhờ các giác quan (thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác).
	1 điểm

	
	- Tả cảnh vật thiên nhiên xung quanh, hoạt động của con người, chim chóc, ong bướm,… liên quan đến cây ăn quả hoặc cây bóng mát,...
	1 điểm

	
	c) Kết bài: Nêu suy nghĩ hoặc tình cảm của em đối với ăn quả hoặc cây bóng mát,… được miêu tả.


	1 điểm

	
	
	


ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

MÔN: TIẾNG VIỆT- 6
Thời gian làm bài: 60 phút

Câu 1: (1 điểm)

         Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây

A,Từ nào sau đây đồng nghĩa với từ “tuổi thơ”?

      A. trẻ nhỏ                                   B. thời thơ ấu                          C. trẻ con

Câu 2: (1 điểm) 

 Trong câu: “Diều cốc, diều tu, diều sáo đua nhau bay lên cao.”dấu phẩy có tác     dụng gì?

     A.  Ngăn cách các vế trong câu ghép

     B.  Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ

     C.  Ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ chủ ngữ trong câu.
Câu 3: Các vế trong câu ghép: “Con đê vẫn đấy, màu xanh của cỏ mượt mà vẫn đấy.” được nối với nhau bằng cách:
     A. Nối trực tiếp          

     B. Nối bằng cặp từ chỉ quan hệ      
    C. Nối bằng từ có tác dụng nối
Câu 4: (1 điểm)

   Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu: 
“Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái.”

C âu 5:(1 điểm)

     Viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu  tả ngoại hình một người bạn của em, trong đoạn văn có sử dụng câu ghép. 

Câu 6: Tập làm văn ( 5 điểm)

  Đề bài: Hãy tả một cảnh đẹp trên quê hương em.   

…………………..Hết………
HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: TIẾNG VIỆT-6
( Hướng dẫn chấm gồm: 1trang)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	               1
	B
	1

	2
	C
	1 

	3
	A
	1


Câu 4: Học sinh xác định đúng TN, CN, VN được 1điểm

· TN: Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông

· CN: Những chùm hoa khép miệng

· VN: bắt đầu kết trái

Câu 5: 1 điểm
· HS viết được đoạn văn theo đúng yêu cầu của đề. Diễn đạt ý rõ ràng: 1 điểm

Câu 6:(5 điểm) Bài làm đạt các yêu cầu sau, được 5 điểm:
* Nội dung:

 - Mở bài: Giới thiệu được một cảnh đẹp trên quê hương em (HS lựa chon: dòng sông, cánh đồng…..): 0,5 điểm

 - Thân bài:   + Tả cảnh đẹp của cảnh vật mà học sinh đã lựa chọn (đây là yêu cầu trọng tâm của bài)

              . Tả bao quát cảnh đẹp (1 điểm)
               . Tả cụ thể, chi tiết của cảnh đẹp (3 điểm)

 ( Khi tả cần bộc lộ cảm xúc, tình yêu của bản thân đối với mỗi cảnh, có thể tả riêng hoặc lồng ghép vào trong việc tả từng cảnh vật)

 - Kết bài: Nêu cảm nghĩ về cảnh vật thân yêu: 0,5 điểm

* Hình thức:

- Viết được bài văn tả cảnh đẹp có đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài đunga yêu cầu đã học.

- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

- Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ.

* Tùy theo mức độ sai sót về ý, diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm 4,5 – 4 – 3,5 – 3 – 2,5 – 2 – 1,5 – 1 – 0,5.

………………..Hết………………….

ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

MÔN : Tiếng Việt- 7
Thời gian làm bài : 60 phút

Câu 1: Từ nào viết sai chính tả. Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng:

a, lẻ loi             

b, nắn nót

c, non ton

d, lung linh

Câu 2: Câu nào có từ “kén” là danh từ. Hãy khoanh vào đáp án đúng:

a, Công chúa đang kén phò mã.

b, Một hôm, anh ta thấy kén hé ra một lỗ nhỏ.

c, Tính hắn là hay kén lắm.

Câu 3: Đặt hai câu với từ “nóng” trong đó một câu từ “nóng” có nghĩa gốc, một câu từ “nóng” mang nghĩa chuyển.

Câu 4: Cho các câu văn sau:

a, Xa xa, một ngọn núi bị mây che khuất.

b, Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng cần cù, cậu vượt lên đầu lớp.

c,  Nắng trời vừa bắt đầu gay gắt thì sắc hoa như muốn giảm đi độ chói chang của mình. 

      Trong các câu văn trên câu nào là câu ghép. Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu ghép đó.

Câu 5: Hãy viết tiếp khoảng 5-7 câu để có đoạn văn tả cảm xúc của em với sự vật được miêu tả. 

     Ôi ! Mái trường thân yêu! 

Câu 6: 

    Thầy cô như người mẹ hiền thứ hai ân cần dìu dắt em nên người. Em hãy tả lại thầy (cô) giáo mà em yêu quý nhất và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với thầy (cô) giáo đó.

HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: TIẾNG VIỆT- 7
( Hướng dẫn chấm gồm 1 trang)

	Câu
	Đáp án
	Điểm



	Câu 1

( 1 điểm)
	c
	1 điểm

	Câu 2

( 1 điểm)
	b
	1 điểm

	Câu 3

( 1 điểm)
	- Câu theo nghĩa gốc: VD: Cơm vẫn còn nóng, chưa ăn được.

- Câu theo nghĩa chuyển: VD: Bố em là một người nóng tính.
	0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 4

( 1 điểm)
	  Câu c là câu ghép

 Nắng trời/ vừa bắt đầu gay gắt thì sắc hoa/ như muốn giảm đi độ
     CN1                   VN1                       CN2                    VN2

 chói chang của mình. 


	0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 5

(1 điểm)
	Học sinh viết đúng cảm xúc của mình với sự vật được miêu tả là mái trường.( viết sai chủ đề không cho điểm)
	1 điểm

	Câu 6

( 5 điểm)
	Tập làm văn:

1. Mở bài: 1 điểm

- Giới thiệu được thầy (cô) giáo sẽ tả một cách ngắn gọn, rõ ràng.

2. Thân bài: 3 điểm

- Tả ngoại hình của thầy(cô) giáo đó: 1 điểm

Lựa chọn các đặc điểm tiêu biểu về ngoại hình như : vóc dáng, làn da, mái tóc, khuôn mặt, đôi mắt....để tả.

- Tả tính tình, hoạt động của thầy(cô) giáo : 1 điểm

Lựa chọn các từ ngữ tả tính tình, hoạt động của thầy cô giáo thông qua lời nói, cử chỉ, thói quen, cách cư xử với học sinh, với thầy cô trong trường, với mọi người.... thể hiện ở một số hoạt động cụ thể.

- Bày tỏ lòng biết ơn của mình với thầy( cô) giáo : 1 điểm

3. Kết bài: 1 điểm

Cảm nghĩ của em về thầy(cô) giáo đó.

* Bài viết đạt 4,5- 5 điểm  phải đạt các yêu cầu sau:
- Bài viết đúng thể loại, đúng yêu cầu của đề.

- Trình tự miêu tả hợp lí.

- Các chi tiết lựa chọn miêu tả ngoại hình, tính tình, hoạt động phù hợp, sáng tạo.

- Cách dùng từ, đặt câu đúng, diễn đạt trôi chảy. Bày tỏ được lòng biết ơn sâu sắc của mình với thầy(cô) giáo.

- Bài viết không mắc lỗi chính tả.

Tùy theo các mức độ đạt được về nội dung, diễn đạt, dùng từ ngữ có thể cho các mức điểm : 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1.
	5 điểm


ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

MÔN: TIẾNG VIỆT- 8
Thời gian làm bài 60 phút

Câu 1 ( 1 điểm ): Từ “ trắng” nào trong các câu sau đây mang nghĩa gốc ?

a.Hoa mận nở trắng trên các cành cây.

b.Sau trận lũ, mùa màng bị mất trắng.

c.Cô ấy đã nói trắng ra tất cả.

Câu 2 ( 1 điểm ): Dòng nào dưới đây gồm các từ đồng âm ?

a.chân núi, chân bàn, chân voi.

b.Viên gạch, gạch cua, gạch hết bài.

c.Khiêng, đeo, vác, xách, bưng, bê.

Câu 3 ( 1 điểm ): Xác định từ loại của các từ gạch chân trong các câu sau:

a.Việt Nam là quê hương của tôi.

b.Trang phục bạn đang mặc rất Việt Nam.

Câu 4: Trong các câu trên, câu nào là câu ghép? 

a. Giữa những đám mây xám đục, vòm trời hiện ra như những khoảng vực xanh vòi vọi.

b. Tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên.

c. Tiếng võng kẽo kẹt kêu buồn buồn từ nhà ai vọng lại.

Câu 5 ( 1 điểm ): Hãy viết đoạn văn khoảng 5 câu nói về việc làm của em và các bạn trong phong trào xây dựng trường học thân thiện.

Câu 6 ( 5 điểm ): 

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Cha mẹ là những người sinh thành, nuôi dưỡng và dạy bảo ta thành người. Em hãy tả người cha ( người mẹ ) kính yêu của mình và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công dưỡng dục của họ.

---------------------- Hết --------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: TIẾNG VIỆT- 8
( Hướng dẫn chấm gồm 2 trang )
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

( 1 điểm )
	a) ( 1 điểm ): Hoa mận nở trắng trên các cành cây.
	1 điểm

	2

( 1 điểm )
	b) ( 1 điểm ): viên gạch, gạch cua, gạch hết bài.
	1 điểm

	3

( 1 điểm )
	a) ( 0,5 điểm ): Từ Việt Nam trong câu là danh từ.
	1 điểm

	
	b) ( 0,5 điểm ): Từ Việt Nam trong câu là tính từ.
	

	4

( 1 điểm )

	a) ( 0,5 điểm ): Câu ghép là: Tiếng giã bàng vừa ngưng lại thì một giọng đưa em bỗng cất lên.
	1 điểm

	
	b) ( 0,5 điểm ):

Vế 1 ( 0,25 điểm ): Chủ ngữ là: Tiếng giã bàng

Vế 2 ( 0,25 điểm ): Chủ ngữ là: một giọng đưa em
	

	5

( 1 điểm )
	Năm học này, chúng em tích cực hưởng ứng phong 
	1 điểm

	
	trào xây dựng trường học thân thiện. Đối với nhà 
	

	
	trường, chúng em trồng và chăm sóc những bồn hoa,
	

	
	cây cảnh. Ở lớp, em cùng các bạn trồng những chậu 
	

	
	cây nhỏ tạo không gian xanh. Trên tường, những 
	

	
	sản phẩm của các giờ học Mĩ thuật, Kĩ thuật được 
	

	
	trang trí khéo léo, ấn tượng. Các góc học tập, góc
	

	
	sáng tạo, ... đã tạo nên sự sinh động và đẹp mắt cho 
	

	
	lớp học. Việc trang trí trường, lớp thêm đẹp mang lại
	

	
	sự ấm áp, thân thiện và là niềm vui của chúng em.
	

	
	..............
	

	
	* Tùy thuộc nội dung viết của học sinh mà giám khảo cho điểm phù hợp.
	

	6

( 5 điểm )
	- Bài văn bố cục đủ 3 phần: 1 điểm
	

	
	- Giới thiệu được người định tả: 0,5 điểm
	

	
	- Tả những nét tiêu biểu về ngoại hình: 1,5 điểm
	

	
	+ Dáng người
	

	
	+ Nước da, mái tóc, ...
	

	
	+ Khuôn mặt, hàm răng, đôi mắt, chiếc mũi, miệng,...
	

	
	+ Cách mặc trang phục
	

	
	+ ...........
	

	
	- Kết hợp tả tính tình và sự chăm sóc của bố ( mẹ )
	

	
	đối với mình: 1,5 điểm
	

	
	- Bày tỏ lòng biết ơn và sự cố gắng rèn luyện để trở 
	

	
	thành con ngoan, trò giỏi đền đáp công ơn cha mẹ: 
	

	
	0,5 điểm
	


ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

MÔN: TOÁN 

Thời gian làm bài: 60 phút

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu tra lời đúng:
                6
[image: image1.wmf]5

2

 viết dưới dạng số thập phân là
                A. 6,25
                B. 6,4
                C. 6,52
                D. 6,04
Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Viết dưới dạng phân số thập phân 0,4% = ..........
	A. 
[image: image2.wmf]10

4


	B. 
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	C. 
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	D. 
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Câu 3. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giá trị của biểu thức 48,5 + 41,5 : 0,1 x 
[image: image6.wmf]2

1

 là:.......................................

Câu 4. (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
25m2  bằng bao nhiêu phần 4ha
	
A. 
[image: image7.wmf]16
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C. 
[image: image8.wmf]1600
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B. 
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D. 
[image: image10.wmf]16000
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Câu 5. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

	A. 5 m 2cm  = 
m
	B. 7m3 26dm3 = ...............................m3


Câu 6. (1 điểm) Em hãy tính diện tích toàn phần của hình lập phương có chu vi mặt đáy là 1,2m? 

Câu 7. (2 điểm) Một người đi xe máy từ nhà lên tỉnh với vận tốc là 30km/giờ trong thời gian là 45 phút. Sau đó quay lại về nhà với vận tốc 45km/giờ. Tính thời gian người đó đi từ tỉnh về nhà? 

Câu 8. (2 điểm) Một cửa hàng có 45 tạ gạo. Ngày đầu cửa hàng bán 20% số gạo đó. Ngày sau cửa hàng bán được 30% số gạo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao nhiêu ki lô gam gạo? 

--------------- Hết --------------
HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: TOÁN 

 (Hướng dẫn chấm gồm 1 trang)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B
	1 điểm

	2
	C
	1 điểm

	3
	256
	1 điểm

	4
	C
	1 điểm

	5

(1 điểm)
	A. 5,02
	0.5 điểm

	
	B. 7,026
	0.5 điểm

	6

(1 điểm)
	Bài giải
	

	
	Cạnh của hình lập phương đó là: 
	0.2 điểm

	
	1,2 : 4 = 0,3 (m)
	0.2 điểm

	
	Diện tích toàn phần của hình lập phương là: 
	0.2 điểm

	
	0,3 x 0,3 x 6 = 0,54 (m2)
	0.2 điểm

	
	Đáp số: 0,54m2
	0.2 điểm

	7

(2 điểm)
	Bài giải
	

	
	Đổi 45 phút = 0.75 giờ
	0.2 điểm

	
	Quãng đường từ nhà lên tỉnh là: 
	0.2 điểm

	
	30 x 0,75 = 22,5 (km)
	0.5 điểm

	
	Thời gian người đó đi từ tỉnh về nhà là:
	0.2 điểm

	
	22,5 : 45 = 0,5 (giờ)
	0.5 điểm

	
	Đáp số: 0,5 giờ
	0.4 điểm

	8

(2 điểm)
	Bài giải
	

	
	Ngày đầu cửa hàng bán số gạo là:
	0.2 điểm

	
	45 : 100 x 20 = 9 (tạ gạo)
	0.2 điểm

	
	Sau khi bán ngày đầu cửa hàng còn lại số gạo là:   
	0.2 điểm

	
	45 – 9 = 36 (tạ gạo)
	0.2 điểm

	
	Ngày sau cửa hàng bán số gạo là: 
	0.2 điểm

	
	36 : 100 x 30 = 10,8 (tạ gạo)
	0.2 điểm

	
	Sau hai ngày bán cửa hàng còn lại số gạo là:
	0.2 điểm

	
	36 – 10,8 = 25,2 (tạ gạo)
	0.4 điểm

	
	Đáp số: 25,2 tạ gạo
	0.2 điểm


ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 60 phút
Câu 1 (1 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.

Số thích hợp điền vào ô trống để 
[image: image11.wmf]15

217

=

là:

	A. 15
	B. 5
	C. 3
	D. 21


Câu 2 (1 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.

a) Chữ số 5 trong số thập phân 2,015 có giá trị là:

	A. 
[image: image12.wmf]5

10

 
	B. 
[image: image13.wmf]5

100


	C. 
[image: image14.wmf]5

1000


	D. 500


b) 20,15  : 100 =  ?

	A. 2015
	B. 2,015
	C. 201500
	D. 0,2015


Câu 3 (1 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.

a) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để: 20,15m2 = … cm2 
	A. 201,5
	B. 2015
	C. 201500
	D. 2,015 


b) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để: 7kg 5hg = …kg
	A. 7,5
	B. 7,05
	C. 7,005
	D. 750 


Câu 4 (1 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.

Đường kính của một hình tròn là 5cm. Vậy diện tích của hình tròn đó là:

	A. 19,625cm2
	B. 15,7cm2
	C. 78,5cm2
	D. 7,85cm2


Câu 5 (1 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng.
Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài là 3,5m, chiều rộng là 2m và chiều cao là 1,5m. Vậy thể tích của bể nước hình hộp chữ nhật đó là:

	A. 8,25m3
	B. 10,5m
	C. 1,05m3
	D. 10,5m3


Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

	a) 93 - 82,747
	      b) 36 : 12,5


Câu 7 (2 điểm): 
Một mảnh vườn hình tam giác có cạnh đáy bằng 40m. Chiều cao mảnh vườn bằng 
[image: image15.wmf]75

100

cạnh đáy mảnh vườn. Trên mảnh vườn ấy, người ta trồng rau, trung bình 100m2 thu hoạch được 500000 đồng.

a) Tính diện tích của mảnh vườn đó.

b) Tính số tiền thu hoạch được trên mảnh vườn đó.

Câu 8 (2 điểm): 
Tính bằng cách thuận tiện nhất.
a) A = 20,15 x 25,75 + 74,25 x 20,15
b) 
[image: image16.wmf]2222

B=+++

1 x 33 x 55 x 77 x 9


HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1 điểm)
	B
	1 điểm

	2

(1 điểm)
	a.(0,5 điểm)

	
	C
	0,5 điểm 

	
	b.(0,5 điểm)

	
	D
	0,5 điểm 

	3

(1 điểm)
	a.(0,5 điểm)

	
	C
	0,5 điểm 

	
	b.(0,5 điểm)

	
	A
	0,5 điểm 

	4

(1 điểm)
	A
	1 điểm

	5

(1 điểm)
	D
	1 điểm

	6

(1 điểm)
	a.(0,5 điểm)

	
	Đặt tính đúng
	0,25 điểm

	
	Tính đúng
	0,25 điểm

	
	b.(0,5 điểm)

	
	Đặt tính đúng
	0,25 điểm

	
	Tính đúng
	0,25 điểm

	7

(2 điểm)
	a.(1,25 điểm)

	
	Chiều cao của mảnh vườn hình tam giác là:
	0,25 điểm

	
	
[image: image17.wmf]75

40 x  = 30(m)

100

 
	0,25 điểm

	
	Diện tích của mảnh vườn hình tam giác đó là:
	0,25 điểm

	
	
[image: image18.wmf]2

40 x 30

  =  600(m)

2

 
	0,25 điểm

	
	                            Đáp số: 600m2
	0,25 điểm

	
	b.(0,75 điểm)

	
	Số tiền thu hoạch được trên mảnh vườn hình tam giác đó là:
	0,25 điểm

	
	600 : 100 x 500000 = 3000000 (đồng)
	0,25 điểm

	
	                                             Đáp số: 3000000 đồng
	0,25 điểm

	8

(2 điểm)
	a.(1 điểm)

	
	A = 20,15 x 25,75 + 74,25 x 20,15
	

	
	A = 20,15 x (25,75 + 74, 25)
	0,5 điểm

	
	A = 20,15 x 100
	0,25 điểm

	
	A = 2015
	0,25 điểm

	
	b.(1 điểm)

	
	
[image: image19.wmf]2222
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1 x 33 x 55 x 77 x 9


	

	
	
[image: image20.wmf]11111111
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	0,5 điểm

	
	
[image: image21.wmf]11

B=

19

-


	0,25 điểm

	
	
[image: image22.wmf]8

B=

9


	0,25 điểm


ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

MÔN: TOÁN

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Số gồm 25 đơn vị 7 phần trăm được viết là: 


A. 25,7 


B. 25,07


C. 25,07%

b. Chữ số 8 trong số 0,285 có giá trị là: 

A. 80



B. 
[image: image23.wmf]10

8





C. 
[image: image24.wmf]100

8


Câu 2. (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a. Trong các phân số: 
[image: image25.wmf]4

3

; 
[image: image26.wmf]7

5

; 
[image: image27.wmf]11

10

,  phân số có thể viết được thành phân số thập phân là: 
A. 
[image: image28.wmf]4

3





B. 
[image: image29.wmf]7

5





C. 
[image: image30.wmf]11

10


b. Số bé nhất trong các số: 0,75; 
[image: image31.wmf]3

2

; 1
[image: image32.wmf]2

1

 là:


A. 0,75


B. 
[image: image33.wmf]3

2





C. 1
[image: image34.wmf]2

1


Câu 3: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. Giá trị của biểu thức: 126 – 8,64 : 4,8 x 32,7  là: ...................................

b. Trong biểu thức X : 
[image: image35.wmf]3

2

 = 1 - 
[image: image36.wmf]2

1

, giá trị của X là: ..................................

Câu 4. (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

a. Một hình tròn có diện tích 314 cm2. Đường kính của hình tròn đó là:

A. 20 cm



B. 10 cm


C. 3,14 cm

b. Nếu cạnh của hình lập phương gấp lên 3 lần thì thể tích của hình lập phương đó sẽ: 


A. Gấp lên 3 lần


B. Gấp lên 9 lần

C. Gấp lên 27 lần

Câu 5. (1 điểm) Viết số hoặc đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:
	a. 8m2 5dm2 = ..................... m2
    25,138 tấn = .....................kg
	b. 3670 cm3 = 3,67 .................


                       
[image: image37.wmf]5

2

 m2 = 4000 ...............


II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120 cm, đáy bé bằng 
[image: image38.wmf]3

2

 đáy lớn, chiều cao bằng 
[image: image39.wmf]4

3

 đáy bé. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Câu 2. (2 điểm)

a. Đặt tính rồi tính: 

15 phút 37 giây + 24 phút 16 giây             46 giờ 24 phút – 18 giờ 36 phút

b. Một máy bay bay với vận tốc 780 km/giờ được quãng đường từ A đến B dài 1365 km. Hỏi máy bay đến B vào lúc nào, biết rằng máy bay khởi hành từ A lúc 10 giờ 45 phút?

Câu 3. (2 điểm) Có hai sợi dây, sợi dây thứ nhất dài hơn sợi dây thứ hai 2,7 m, biết tỉ số phần trăm của độ dài sợi dây thứ nhất và sợi dây thứ hai là 40%. Tính độ dài của mỗi sợi dây.

HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: TOÁN

	Phần
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Trắc nghiệm
	1

(1 điểm)
	a. B
	0,5

	
	
	b. C
	0,5

	
	2

(1 điểm)
	a. A
	0,5

	
	
	b. B
	0,5

	
	3

(1 điểm)
	a. 67,14
	0,5

	
	
	b. 
[image: image40.wmf]3

1


	0,5

	
	4

(1 điểm)
	a. A
	0,5

	
	
	b. C
	0,5

	
	5

(1 điểm)
	a. (0,5 điểm) 

	
	
	8,05

25138
	0,25

0,25

	
	
	b. (0,5 điểm)

	
	
	dm3
cm2
	0,25

0,25

	Tự luận
	1

(1 điểm)
	Đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

120 x 
[image: image41.wmf]3

2

 = 80 (m)
	0,25

	
	
	Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

80 x 
[image: image42.wmf]4

3

 = 60 (m)
	0,25

	
	
	Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

(120 + 80) x 60 : 2 = 6000 (m2)
	0,25

	
	
	Đáp số: 6000 (m2)
	0,25

	
	2

(2 điểm)
	a. 0,5 điểm
	

	
	
	 39 phút 53 giây

 27 giờ 48 phút
	0,25

0,25 

	
	
	b. 1,5 điểm
	

	
	
	Thời gian máy bay bay từ A đến B là:

1365 : 780 = 1,75 (giờ)

          1,75 giờ = 1 giờ 45 phút
	0,5 

	
	
	Máy bay đến B lúc: 

10 giờ 45 phút + 1 giờ 45 phút = 11 giờ 90 phút

                                                  = 12 giờ 30 phút
	0,5

	
	
	                                            Đáp số: 12 giờ 30 phút
	0,5

	
	3

(2 điểm)
	Ta có: 40% = 
[image: image43.wmf]100

40

 = 
[image: image44.wmf]5

2


Vậy tỉ số độ dài của sợi dây thứ nhất và sợi dây thứ hai là 
[image: image45.wmf]5

2


     Nếu coi độ dài sợi dây thứ nhất là 2 phần bằng nhau thì độ dài sợi dây thứ hai sẽ là 5 phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)


	0,5

   0,5

	
	
	Sợi dây thứ  nhất dài là:

2,7 : 3 x 2 = 1,8 (m)

Sợi dây thứ hai dài là:

1,8 + 2,7 = 4,5 (m)
	    0,5

	
	
	                                              Đáp số: 1,8 m và 4,5 m

(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
	0,5


ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 60 phút

I) PHẦN TRẮC NGHIỆM
Hãy chọn và ghi lại chữ cái (A, B hoặc C) đặt trước đáp án đúng trong các câu sau ra giấy thi.

Câu 1: (1 điểm)

a. Chữ số 5 trong số thập phân 20,15 có giá trị là:

      A. 5                                 B. 
[image: image46.wmf]10

5

                              C. 
[image: image47.wmf]100

5

                             

b. Phân số nào là phân số thập phân:

      A. 
[image: image48.wmf]20

6

                               B. 
[image: image49.wmf]10

7

                             C. 
[image: image50.wmf]18

10

 

Câu 2: ( 1 điểm)

a. Số bé nhất trong các số : 0,7; 
[image: image51.wmf]4

3

; 1
[image: image52.wmf]3

1

 là:

     A. 0,7                                 B. 
[image: image53.wmf]4

3

                              C. 1
[image: image54.wmf]3

1


b. Số thập phân lớn nhất trong các số: 2,015; 20,15; 2,051 là:

    A. 2,015                               B. 2,051                        C. 20,15

Câu 3: ( 1 điểm)

a. Tích của 5 x 20,15 là:

    A. 10,75                               B. 100,75                      C. 1007,5 

b. Số dư của phép chia 12,5 :  4,1 là:

    A. 0,02                                  B. 2                               C. 0,2

Câu 4: ( 1 điểm)

a. Số thích hợp điền vào chỗ trống của 2015 cm3 = …..dm3 là:

    A. 2,015                                B. 20,15                         C. 201,5

b. Số nhỏ nhất trong các số đo thời gian: 2 giờ 15 phút; 2,15 giờ; 2,5 giờ là:

   A. 2 giờ 15 phút                     B. 2,15 giờ                     C. 2,5 giờ

Câu 5: (1 điểm)

a. Chu vi hình tròn bán kính 5cm là :

  A. 15,7cm                                B. 31,4cm                      C. 78,5cm

b. Diện tích tam giác có đáy là 12cm, chiều cao tương ứng bằng 5cm là:

  A. 17cm2                                  B. 60cm2                        C. 30cm2       

II) PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: ( 2 điểm): Tìm  X

a) X – 13,5 = 19,95: 3                                    b) X + 15,2 = 8,6 x 2,5                    

Câu 2: (2 điểm) : Điền dấu thích hợp vào chố trống:

            7 tấn 45kg…..7,3 tấn                                12m226cm2…..12,26m2                                          
6 giờ 12 phút : 4……..1 giờ 25 phút                           3,05m3……3m38dm3
Câu 3: ( 1 điểm) Một hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 3cm, chiều cao gấp 2 lần chiều rộng. Tính thể tích hình hộp chữ nhật đó.

HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: TOÁN

(hướng dẫn chấm gồm 01 trang)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1 điểm)
	a. C

b. B
	0,5

0,5

	2

(1 điểm)
	a. A

b. C
	0,5

0,5

	3

(1 điểm)
	a. B

b. C
	0,5

0,5

	4

(1 điểm)
	a. A

b. B
	0,5

0,5

	5

(1 điểm)
	a. B

b. C
	0,5

0,5

	6

(2 điểm)
	a. 1 điểm

 X - 13,5 = 19,95: 3 

 X - 13,5 = 6,65

 X           =  6,65 + 13,5

 X           =  20,15               

b. 1 điểm

 X + 15,2 = 8,6 x 2,5    

 X + 15,2 = 21,5

 X            = 21,5 – 15,2

 X            = 6,3                   
	0,5

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

	7

(2 điểm)
	         7 tấn 45kg  < 7,3 tấn                     

        12m226cm2 < 12,26m2                           

6 giờ 12 phút : 4  > 1 giờ 25 phút                  

                3,05m3 > 3m38dm3                                                     
	0,5

0,5

0,5

0,5

	8

(1 điểm)
	Bài giải

Đáy hình hộp chữ nhật là hình vuông nên chiều dài bằng chiều rộng và bằng 3cm.

Chiều cao hình hộp chữ nhật là:

3 x 2 = 6 (cm)

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

3 x 3 x 6 = 54 ( cm3)

                         Đáp số: 54 cm3


	0,25

0,25

0,25

0,25


ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 60 phút

(Đề này gồm   câu,  trang)

Câu 1 (1 điểm)

a) Chữ số 7 trong số 181,072 có giá trị là:

A. 7                     B. 
[image: image55.wmf]10

7

                      C. 
[image: image56.wmf]100

7

                            D. 
[image: image57.wmf]1000

7


b) Số 
[image: image58.wmf]4

3

 viết dưới dạng số thập phân là :

A. 0,34                        B. 0,75                              C. 7,5                           D. 0,25

Câu 2 (1 điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2,4 giờ =…….giờ…….phút

A. 2 giờ 4 phút            B. 2 giờ 24 phút           C. 2 giờ 40 phút         D. 2 giờ 48 phút

Câu 3 (1 điểm) Gấp cạnh của một hình lập phương lên 3 lần thì thể tích của hình lập phương:

A. Gấp lên 6 lần                             B. Gấp lên 9 lần 

C. Gấp lên 27 lần                           D. Gấp lên 12 lần

Câu 4 (1 điểm)Số gồm 5 chục, 7 phần mười, 8 phần nghìn viết là:

A. 5,708                     B. 50,78                        C. 50,708            D. 50,078

Câu 5 (1 điểm) Tính diện tích hình thang biết đáy bé là 2,5cm; đáy lớn 4,2cm; chiều cao 3cm.         

Câu 6 (2 điểm) Thực hiện phép tính:

a) 14 245 + 87 698                                     b) 
[image: image59.wmf]4

1

1

3

1

2

-


c) 25,7 x 6,05                                              d) 10,6 : 4,24

Câu 7 (2 điểm)Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5m; chiều rộng 1,5m;  chiều cao 1m. 

a) Thể tích của bể là bao nhiêu mét khối?

b) 40% bể đã chứa nước. Hỏi cần bao nhiêu lít nước nữa thì bể đầy ?

(Biết 1dm3=1 lít nước)

Câu 8 (1 điểm)Tính nhanh:

(1+ 
[image: image60.wmf]2

1

) x (1 + 
[image: image61.wmf]3

1

) x (1 + 
[image: image62.wmf]4

1

) x………….x (1 +
[image: image63.wmf]2015

1

)

------------------Hết------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM

(Gồm 1 trang)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1điểm)
	a)    C
	0,5

	
	b)    B
	0,5

	2

(1điểm)
	B
	1

	3

(1 điểm)
	C
	1

	4

(1điểm)
	C
	1

	5

(1điểm)
	Diện tích hình thang là:

(2,5 + 4,2) x 3 : 2 = 10,05 cm2
	1

	6

(2 điểm)
	a) 101,943             b) 
[image: image64.wmf])

12

1

1

(

12

13


            c) 155,485            d) 2,5
	2

	7

(2 điểm)
	 a) Thể tích của bể nước đó là:

2,5 x 1,5 x 1 = 3,75 (m3)

b)  Đổi 3,75 m3 = 3750dm3 = 3750 l

Bể đó đã chứa số lít nước là :

3750 : 100 x 40 = 1500 (l)

Cần số lít nước thì bể đầy là:

                 3750 – 1500 = 2250 (l)

Đáp số: a) 3,75 m3
           b) 2250 l
	0,75

0,25

0,25

0,5

0,25

	8

(1 điểm)
	(1+ 
[image: image65.wmf]2

1

) x (1 + 
[image: image66.wmf]3

1

) x (1 + 
[image: image67.wmf]4

1

) x………….x (1 +
[image: image68.wmf]2015

1

) =


[image: image69.wmf]2

3

x 
[image: image70.wmf]3

4

 x 
[image: image71.wmf]4

5

 x ………..x 
[image: image72.wmf]2015

2016

  =


[image: image73.wmf]2

2016

 = 1008


	1 

(Không tính nhanh không cho điểm)


ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

MÔN: Toán

Thời gian làm bài: 60 phút

PHẦN TRẮC NGHIỆM(5 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái ghi đáp án đúng trong câu sau:

Câu 1. (1 điểm) 

a. Chữ số 6 trong số thập phân 23,465 có giá trị là:

	A. 6
	B. 
[image: image74.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image75.wmf]6

10


	C. 
[image: image76.wmf]6

100


	D. 
[image: image77.wmf]6

1000




b. Phân số nào không viết được dưới dạng số thập phân.

	A. 
[image: image78.wmf]3

4


	B. 
[image: image79.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image80.wmf]1

8


	C. 
[image: image81.wmf]4

5


	D.
[image: image82.wmf]10

12

 


Câu 2.  (1 điểm)

a. Số?    2m3 85 dm3 = …….m3
	A. 2,85
	B. 2,085
	C. 285
	D. 2,58 


b.  3 giờ 15 phút được viết dưới dạng số thập phân là: 

	A. 3,15 giờ
	B. 3,4 giờ
	C.  3,52 giờ
	D. 3,25 giờ


Câu 3. (1 điểm) Kết quả biểu thức 107,1 : 8,5 + (2
[image: image83.wmf]3

10

-  
[image: image84.wmf]4

5

)là: 

	A. 12,6 
	B. 14,1
	C.  2,76 
	D. 13,4


Câu 4. (1 điểm) 


Một lớp có 16 bạn nữ. Số bạn nữ được khen trong học tập là 12 bạn. Như thế tỉ số phần trăm các bạn nữ được khen trong học tập là:

	A. 0,75%
	B. 7, 5%
	C. 75%
	D. 48% 


Câu 5. (1 điểm) 


 Hình tam giác có độ dài cạnh đáy là 
[image: image85.wmf]3

4

dm. Chiều cao là 
[image: image86.wmf]2

5

dm. Diện tích hình tam giác đó là:

	A. 
[image: image87.wmf]6

20

dm2
	B. 
[image: image88.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image89.wmf]3

10

 dm2
	C. 
[image: image90.wmf]6

10

 dm2
	D. 
[image: image91.wmf]3

20

 dm2


PHẦN TỰ LUẬN(5 điểm)

Câu 6. (1 điểm) 

 Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bì cứng có dạng hình hộp chữ nhậtcó chiều dài là 1,6 dm, chiều rộng là 1,4 dm, chiều cao là 1,2 dm. Tính diện tích bìa  dùng  để làm hộp đó.( Không tính các mép bìa dán)
Câu 7. (2 điểm) 

Một ô tô đi từ tỉnh A  lúc 6 giờ đến tỉnh B lúc 10 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 48 km/giờ và nghỉ dọc đường mất 15 phút. Tính độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B.

Câu 8. (2 điểm) 


Bác An trồng rau xanh. Theo kế hoạch, mỗi tháng bác An thu được 200 kg rau xanh. Tháng này, do cải tiến kĩ thuật nên bác An thu được 125%. Hỏi:

a. Tháng này, lượng rau xanh bác An thu được tăng thêm bao nhiêu ki-lô-gam so với kế hoạch?

b.Bác An phơi rau khô để dành, bác thấy lượng nước có trong rau tươi là 25%. Hỏi tháng này, bác An thu được bao nhiêu ki-lô-gam rau khô?

HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: Toán

 (Hướng dẫn chấm gồm 1trang)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1 điểm)
	a. C
	0,5 điểm

	
	b. D
	0,5 điểm

	2

(1 điểm)
	a. B
	0,5 điểm

	
	b. D
	0,5 điểm

	3

(1 điểm)
	 B
	1 điểm

	4

(1 điểm)
	C
	

	5

(1 điểm)
	D
	

	6

(1 điểm)
	Diện tích bìa để làm xung quanh hộp dạng hình hộp chữ nhật đó là:

(1,6+1,4) x 2 x 1,2 = 7,2 (dm2)
	0,5 điểm

	
	Diện tích bìa để làm  hộp dạng hình hộp chữ nhật đó là:

7,2 + 1,6 x 1,4=9,44 (dm2)
	0,5 điểm

	
	Học sinh làm một bước tính đúng vẫn cho điểm tối đa
	

	7

(2 điểm) 


	Thời gian ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B kể cả thời gian nghỉ  là:
	0,25 điểm

	
	10 giờ 45 phút – 6 giờ = 4 giờ 45 phút
	0,25 điểm

	
	Thời gian ô tô  thực đi từ tỉnh A đến tỉnh B là:
	0,25 điểm

	
	4 giờ 45 phút – 15 phút = 4 giờ 30 phút
	0,25 điểm

	
	Đổi 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ
	0,25 điểm

	
	Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là:
	0,25 điểm

	
	48 x 4,5 = 216 (Km)
	0,25 điểm

	
	                              Đáp số: 216 km
	0,25 điểm

	8

(2 điểm) 


	a.               Tháng này, lượng rau xanh bác An thu được là:
	0,25 điểm

	
	200 : 100 x125= 250 (kg)
	0,25 điểm

	
	Tháng này, lượng rau xanh bác An thu được tăng so với kế hoạch là:

250  - 200 = 50 (kg)
	0,25 điểm

	
	b.          Lượng nước ban đầu  chứa trong 250 kg rau xanh là:
	0,25 điểm

	
	250 : 100  x 25=  62,5 (kg)
	0,25 điểm

	
	Tháng này, bác An thu được số rau phơi khô là:
	0,25 điểm

	
	250 – 62,5 = 187,5(kg)
	0,25 điểm

	
	Đáp số :  50 kg rau xanh; 187,5 kg rau khô
	0,25 điểm

	Câu 7, 8 học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa


Tổ chuyên môn thống nhất biểu điểm trước khi chấm.

………………Hết……………..

	ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC 

MÔN: TOÁN


I. Phần trắc nghiệm 

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1 (1 điểm): a)  Số 20
[image: image92.wmf]100

15

 được viết dưới dạng số thập phân là: 

A.  20,15

B. 201,5

   C. 0,215
                 D. 205,15

Câu 2 (1 điểm): 

Một tam giác vuông có hai  cạnh  góc vuông là 5cm và 6cm. Diện tích của tam giác vuông đó là :

A. 30cm2

B. 3 cm2

  C. 15 cm2

      D. 150 cm2
Câu 3 (1 điểm): 
Biết 75% của một bao gạo nặng 37,5 kg. Hỏi 
[image: image93.wmf]5

2

bao gạo đó nặng bao nhiêu kg.

A. 15kg

B. 20 kg 

  C. 50kg
                  D. 55 kg
Câu 4 (1 điểm): 
Hình lập phương có diện tích xung quanh là 100 cm2. Thể tích của hình lập phương đó là:

A. 1,25dm3 

B. 125 cm3 

  C. 250cm3

      D. 1000 cm3
        II. Phần tự luận 
Câu 1 (2 điểm): 
a) Đặt tính rổi tính
  208,75 + 94,766                575 – 75,654                     20,15 
[image: image94.wmf]´

 5,04                   78,24 : 2,4

b) Tìm x :       50% 
[image: image95.wmf]´

 x + 
[image: image96.wmf]4

3



 EMBED Equation.3  [image: image97.wmf]´

 x + 0,25 
[image: image98.wmf]´

 x - 
[image: image99.wmf]2

1

 
[image: image100.wmf]´

 x  = 2015

Câu 2 (2 điểm): Một mảnh đất hình thang có diện tích là 568m2, chiều cao 16m, đáy lớn hơn đáy bé 13m.

a) Tính độ dài mỗi đáy của mảnh đất đó?

b) Nếu đáy lớn giảm đi 4m và đáy bé giữ nguyên thì diện tích mảnh đất giảm đi bao nhiêu mét vuông?

Câu 3 (1 điểm): Cho hình vuông ABCD có cạnh                        A                  M        B

bằng 16 cm. Trên AB lấy điểm M, biết                                   
diện tích hình thang AMCD bằng 200cm2.

a) Tính diện tích hình vuông ABCD ?

b) Tính độ dài đoạn thẳng MB ?

HƯỚNG DẪN CHẤM 

MÔN: TOÁN
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(2 điểm)


	a - Đặt tính cộng và thực hiện đúng kết quả bằng                303,516
	0,25

	
	-  Đặt tính trừ và thực hiện đúng kết quả bằng                     499,346
	0,25

	
	-  Đặt tính nhân và thực hiện đúng kết quả bằng                 101,556
	0,5

	
	-  Đặt tính chia và thực hiện đúng kết quả bằng                   32,6
	0,5

	
	b, Tìm X :       50% 
[image: image101.wmf]´

 X + 
[image: image102.wmf]4

3



 EMBED Equation.3  [image: image103.wmf]´

  X + 0,25 
[image: image104.wmf]´

 X - 
[image: image105.wmf]2

1

 
[image: image106.wmf]´

 X  = 2015                       0,5
                         0,5 
[image: image107.wmf]´

X + 0,75
[image: image108.wmf]´

 X + 0,25 
[image: image109.wmf]´

 X – 0,5 
[image: image110.wmf]´

 X  = 2015

                         X 
[image: image111.wmf]´

 ( 0,5- 0,5 + 0,75 + 0,25  )                  = 2015

                                X 
[image: image112.wmf]´

 1                                                  = 2015

                                 X                                                        = 2015 : 1

                                  X                                                        = 2015 

	2

(2 điểm)
	                                                      Bài giải 

                   Ta có hình vẽ sau:

.   Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là

568 x 2 : 16 =71 ( m)
	0,5

	
	                            Đáy nhỏ của mảnh đất thửa ruộng hình thang là:

( 71 - 13) :2 = 29 (m)
	0,25

	
	Đáy lớn của mảnh đất thửa ruộng hình thang là:

29 + 13 = 42 (m)
	0,25

	
	b, Nếu đáy lớn giảm đi 4m và giữ nguyên đáy nhỏ thì phần diện tích giảm đi là diện tích của hình tam giác có đáy là 4m và chiều cao bằng chiều cao của mảnh đất hình thang là 16m. Vậy diện tích mảnh đất bị giảm đi là:

                                           4 x 16 : 2  = 32 (m2)
	0,75



	
	                                                                Đáp số: a.- Đáy nhỏ: 29m

                                                                                  - Đáy lớn: 42m

                                                                                b. 32 m2
	0,25

	
	Lưu ý: Phần (b) HS có thể làm theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.
	

	3

(1 điểm)
	Bài giải
a,                         Diện tích của hình vuông ABCD  là:

                                       16 x 16 = 256 (cm2)
	0,25

	
	b,                           Diện tích hình tam giác MBC là: 

                                       256 -200 = 56 (cm2)
	0,25

	
	                            Cạnh MB có độ dài là:

                                   56 x 2: 16 = 7 (cm)
	0,25

	
	                                               Đáp số : a. 256 (cm2)

                                                              b. 7 (cm)

Lưu ý: Phần (b) HS có thể làm theo cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.
	0,25


ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC

MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 60 phút

      Khoanh vào chữ đặt trước  ý trả lời đúng ( Câu 1b, câu 2,3,4).
Câu 1 (1 điểm). 

a. Viết số thích hợp vào
để được.

         A.       43 chia hết cho 3                                           B. 81
      chia hết cho 3 và 5

b. Giá trị của số 5 trong số 12,0052 là:

        A.
[image: image113.wmf] 
[image: image114.wmf]5

10

                      B.   
[image: image115.wmf]5

100

                        C.      
[image: image116.wmf]5

1000

                    D.  
[image: image117.wmf]5

10000


Câu 2( 1 điểm). Các phân số: 
[image: image118.wmf]2

5

;  
[image: image119.wmf]1

2

 ;  
[image: image120.wmf]3

10

 ; 
[image: image121.wmf]7

8

 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

        A.    
[image: image122.wmf]2

5

;    
[image: image123.wmf]1

2

 ;  
[image: image124.wmf]3

10

 ; 
[image: image125.wmf]7

8

                                                  B.    
[image: image126.wmf]1

2

;  
[image: image127.wmf]2

5

;  
[image: image128.wmf]7

8

 ;  
[image: image129.wmf]3

10

 



[image: image130.wmf] 

        C.    
[image: image131.wmf]3

10

 ;  
[image: image132.wmf]7

8

; 
[image: image133.wmf]2

5

;  
[image: image134.wmf]1

2

 
                               D.    
[image: image135.wmf]3

10

;  
[image: image136.wmf]2

5

;  
[image: image137.wmf]1

2

   ; 
[image: image138.wmf]7
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Câu 3 ( 1 điểm). 

a.    x + 18,7 =  50,5 : 2,5.      x  = ……… . Số thích hợp vào chỗ chấm là:

        A.  15                               B.  150                              C. 1,5                          D.  105

b.   32,8  x 3,6  + 6,4 x 32,8  = …………… . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

        A. 3280                             B. 328                              C. 3,28                        D.  32,8         

Câu 4 ( 1 điểm). Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 cm; chiều rộng 12 cm; chiều cao 9 cm. Thể tích hình hộp chữ nhật đó là:

       A. 21cm3               B. 216 cm3                   C.  2160 cm3                        D. 21600 cm3
Câu 5 ( 1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S :

        A.  
[image: image139.wmf]3

4

 giờ = 0,75 giờ  
                           B . 3,004 m3  < 304 dm3
        C.  
[image: image140.wmf]1

8

 giờ = 0,125 phút
                           D. 8m2 5dm2 = 8,05 m2
Câu 6( 2điểm). Đặt tính rồi tính:
	a. 605,26 + 217,3


	   b. 60- 12,45


	c.   48,16 x 3,4


	d.     75,52  : 32




Câu 7 ( 2 điểm). Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và  đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 48,5 km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu kilômét?

   Câu 8 ( 1 điểm) Một hình tam giác có độ dài đáy là 8 cm, chiều cao bằng 
[image: image141.wmf]1

2

 đáy. Tính diện tích hình tam giác đó.

[image: image142.wmf] 

                                    ……………..Hết……………..

HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: TOÁN

( Hướng dẫn này gồm 01 trang)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(1 điểm)
	a. 0,5 điểm. 
     A ( 0,25 điểm): có thể điền 2 hoặc 5; 8;      

     B ( 0,25 điểm): 0
	1 điểm

	
	b. (0,5 điểm):  khoanh vào C
	

	2
( 1 điểm)
	 (1 điểm)   Khoanh vào D
	1 điểm

	3 
( 1 điểm)
	a. (0,5 điểm): khoanh vào  C
	1 điểm

	
	b. (0,5 điểm): khoanh vào  B
	

	4
 ( 1điểm)
	 (1điểm): khoanh vào  C
	1điểm

	5 
( 1 điểm)
	Điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm
A: Đ;         B: S;          C: Đ;        D: Đ
	1 điểm

	6 
( 2 điểm)
	Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm
a.  605,26    b.   60          c.     48,16           d.    75,52      32

  + 217,3          - 12,45         x    3,4                     115       2,36

     822,56          47,55           19264                     192

                                            14448                         00

                                            163,744
	2 điểm

	7

( 2 điểm)
	Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ                  ( 0,25 điểm)
Tổng vận tốc của ô tô và xe máy là:     ( 0, 5 điểm)
        48,5 + 33,5 = 82 (km/giờ)
Quãng đường AB dài số ki- lô- mét là:    ( 1 điểm)
        82 x 1,5 =  123 ( km)

                   Đáp số: 123 ki- lô- mét   ( 0,25 điểm)

( Học sinh có cách làm khác đúng vẫn được điểm tối đa)
	2 điểm

	8

( 1 điểm)
	( 1 điểm)

Chiều cao hình tam giác là:

             8 x 
[image: image143.wmf]1

2

 = 4 (cm)                       (0,25 điểm) 

  Diện tích hình tam giác đó là:

               8 x 4 : 2 = 16 (cm2)                 (0,5 điểm)
                Đáp số: 16 xăng- ti- mét  vuông    ( 0,25 điểm)
	1 điểm
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